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	ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH LẠNG SƠN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH

Về việc công nhận và đánh giá hiệu quả áp dụng, 
khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 (Kèm theo Quyết định số  25 /2024/QĐ-UBND

ngày 21 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Chương I

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, điều kiện, hội đồng đánh giá, công nhận sáng kiến; đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là nhiệm vụ khoa học và công nghệ) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Những quy định liên quan đến hoạt động sáng kiến không được quy định tại Quy định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến, Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tác giả sáng kiến, chủ nhiệm và người trực tiếp tham gia nghiên cứu khoa học và công nghệ.

2. Tác giả có sáng kiến là giải pháp đoạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

3. Các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn có liên quan đến hoạt động công nhận sáng kiến; công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Điều 3. Nguyên tắc công nhận sáng kiến; công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ

1. Việc công nhận sáng kiến; công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đảm bảo đúng điều kiện, trình tự, thẩm quyền theo quy định; đảm bảo tính khách quan, công khai, công bằng, thực chất và động viên được mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua lao động sáng tạo.

2. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ: cá nhân có nhiệm vụ được công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng là chủ nhiệm nhiệm vụ và người trực tiếp tham gia nghiên cứu. Người trực tiếp tham gia nghiên cứu là thư ký, người được phân công viết ít nhất 01 (một) nội dung của nhiệm vụ. 

3. Mỗi sáng kiến chỉ được công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng 01 (một) lần ở mỗi cấp; mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ chỉ được công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng 01 (một) lần ở mỗi cấp.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Thẩm quyền công nhận sáng kiến; chấp thuận việc công nhận sáng kiến được tạo ra do nhà nước đầu tư kinh phí

1. Cơ sở có thẩm quyền công nhận sáng kiến thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN. 

2. Thủ trưởng cơ sở xét công nhận sáng kiến có thể quyết định công nhận hoặc thành lập Hội đồng sáng kiến đánh giá trước khi quyết định công nhận sáng kiến. 

3. Cơ quan xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất, kỹ thuật được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Điều lệ sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP.

Điều 5. Thẩm quyền công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ

1. Người có thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” theo quy định tại Điều 80 của Luật Thi đua, khen thưởng xem xét, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi cơ sở tương ứng thẩm quyền.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi tỉnh, toàn quốc.

Điều 6. Trách nhiệm tham mưu đánh giá, công nhận sáng kiến; đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ

1. Người có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 4 và Khoản 1 Điều 5 Quy định này lựa chọn bộ phận chuyên môn tham mưu, giúp việc để đánh giá, công nhận sáng kiến; đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi cơ sở.

2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi tỉnh, toàn quốc.

Điều 7. Hội đồng đánh giá, công nhận sáng kiến; đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến

1. Hội đồng đánh giá, công nhận sáng kiến do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định thành lập, gồm: Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên thư ký, các chuyên gia hoặc những người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến, đại diện của tổ chức công đoàn nơi tác giả là đoàn viên công đoàn (nếu có) và các thành phần khác nếu cần thiết. Số lượng: 05 (năm) hoặc 07 (bảy) thành viên. 
Hội đồng đánh giá, công nhận sáng kiến có nhiệm vụ:

a) Đánh giá hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến;
b) Đề nghị cơ quan/bộ phận tham mưu trình người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quy định này công nhận sáng kiến.

2. Hội đồng đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến do người có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Quy định này quyết định thành lập. Thành phần gồm: Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên thư ký, các chuyên gia hoặc những người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến và các thành phần khác nếu cần thiết. Số lượng: 05 (năm) hoặc 07 (bảy) thành viên. 
Hội đồng đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến có nhiệm vụ:
a) Đánh giá hồ sơ đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến;
b) Đề nghị cơ quan/bộ phận tham mưu trình người có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Quy định này công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến (theo Mẫu số 11 phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng) đối với hồ sơ được Hội đồng đánh giá là “Đạt”.

3. Trong trường hợp cần thiết, đối với việc công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến, Hội đồng đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến có thể tiến hành khảo sát thực tế trước khi trình người có thẩm quyền công nhận. 

Điều 8. Điều kiện công nhận sáng kiến; công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến

1. Sáng kiến được cơ sở công nhận nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
a) Có tính mới trong phạm vi cơ sở đó;
b) Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực;
c) Không thuộc đối tượng bị loại trừ theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Điều lệ sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP.
2. Điều kiện công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trong phạm vi các sở, ban, ngành (bao gồm cả các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh), Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh; Huyện ủy/Thành ủy, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác (sau đây viết tắt là cơ quan, đơn vị):

Là sáng kiến đã được công nhận và đã được áp dụng hoặc áp dụng thử có hiệu quả, có khả năng nhân rộng trong phạm vi cơ quan, đơn vị.

3. Sáng kiến được công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong phạm vi tỉnh khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện: 

a) Là sáng kiến đã được công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong phạm vi cơ quan, đơn vị.

b) Là sáng kiến đã được áp dụng hoặc áp dụng thử và có hiệu quả tại 02 (hai) cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trở lên và có khả năng nhân rộng trong phạm vi tỉnh hoặc sáng kiến là giải pháp đã đoạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn đáp ứng các quy định theo Điều lệ sáng kiến.
4. Sáng kiến được công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trong phạm vi toàn quốc khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện: 

a) Là sáng kiến đã được công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong phạm vi tỉnh.

b) Là sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả tại 02 (hai) cơ quan, đơn vị thuộc 02 (hai) đơn vị cấp tỉnh trở lên và có khả năng nhân rộng trong phạm vi các tỉnh, thành phố có điều kiện tương đồng trên toàn quốc hoặc sáng kiến là giải pháp đã đoạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc đáp ứng các quy định theo Điều lệ sáng kiến.

Điều 9. Hội đồng đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ

1. Hội đồng đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở:

a) Trong trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đã thực hiện áp dụng một phần hoặc toàn bộ kết quả nghiên cứu và người có thẩm quyền công nhận kết quả nghiên cứu là người có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quy định này thì việc đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng có thể thực hiện đồng thời với việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (có thể sử dụng Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ để đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ).

b) Trong trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở chưa triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu thì việc đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng thực hiện sau khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng. 
Người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy định này thành lập Hội đồng đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Thành phần gồm: Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên thư ký, các chuyên gia hoặc những người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các thành phần khác nếu cần thiết. Số lượng: 05 (năm) hoặc 07 (bẩy) thành viên. 

2. Hội đồng đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

a) Trong trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã thực hiện áp dụng một phần hoặc toàn bộ kết quả nghiên cứu thì việc đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng có thể thực hiện đồng thời với việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (có thể sử dụng Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ để đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng).

b) Trong trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh chưa triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu thì việc đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng thực hiện sau khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Thành phần gồm: Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên thư ký, các chuyên gia hoặc những người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các thành phần khác nếu cần thiết. Số lượng: 05 (năm) hoặc 07 (bẩy) thành viên.

3. Hội đồng đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nhiệm vụ:

a) Đánh giá hồ sơ đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

b) Đề nghị cơ quan/bộ phận tham mưu trình người có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Quy định này công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ (theo Mẫu số 11 phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 98/2023/NĐ-CP) đối với hồ sơ được Hội đồng đánh giá là “Đạt”.

4. Trong trường hợp cần thiết, đối với việc công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi tỉnh, phạm vi toàn quốc, Hội đồng đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thể tiến hành khảo sát thực tế trước khi trình người có thẩm quyền công nhận. 

Điều 10. Điều kiện công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ được công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trong phạm vi cơ quan, đơn vị khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

a) Là nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đã được nghiệm thu, đánh giá xếp loại “Đạt” trở lên.

b) Đã được áp dụng có hiệu quả và có phạm vi ảnh hưởng trong phạm vi cơ quan, đơn vị.

2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ được công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trong phạm vi tỉnh khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

a) Là nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã được nghiệm thu, đánh giá xếp loại “Đạt” trở lên.

b) Đã được áp dụng một phần hoặc toàn bộ kết quả nghiên cứu trên địa bàn tỉnh.

3. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ được công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trong phạm vi toàn quốc khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

a) Là nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã được nghiệm thu, đánh giá xếp loại “Đạt” trở lên, được công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trong phạm vi tỉnh Lạng Sơn.

b) Đã được áp dụng thử nghiệm thành công tại địa bàn 02 tỉnh trở lên, được cơ quan chuyên môn cấp tỉnh nơi áp dụng thử nghiệm kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ xác nhận.

Điều 11. Hủy bỏ kết quả công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến và kết quả công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Người có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Quy định này xem xét hủy bỏ kết quả công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến khi kết quả công nhận sáng kiến bị hủy bỏ (theo quy định tại Khoản 3, Điều 9 Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN); hủy bỏ kết quả công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ khi Quyết định công nhận kết quả nhiệm vụ bị hủy bỏ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ hoặc có căn cứ chứng minh thông tin trong hồ sơ đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ không chính xác hoặc không trung thực.

Điều 12. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí hoạt động sáng kiến thực hiện theo Điều 2 Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến.

2. Từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị và nguồn quỹ phát triển đơn vị sự nghiệp công lập và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, để thực hiện đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí cho các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi tỉnh, toàn quốc.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với các sáng kiến cấp cơ sở, cấp tỉnh chưa được công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến để phục vụ công tác thi đua, khen thưởng thì được xem xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến theo Quy định này. 

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc và ban hành hướng dẫn thực hiện Quy định này. 
2. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí và thẩm định dự toán chi cho hoạt động xét công nhận sáng kiến; công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến, hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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